
STT Môn thi Mã LHP Lớp học Khoa chủ quản Hình thức thi
Số tín 

chỉ
Sĩ số

Phòng 

thi

Giờ 

thi
Thứ Ngày thi Nhóm Từ sĩ số STT Môn thi Mã LHP Lớp học Khoa chủ quản Hình thức thi

Số tín 

chỉ
Sĩ số

Phòng 

thi
Giờ thi Thứ Ngày thi Nhóm Từ sĩ số

1 Đọc - Viết B2.1 010171100813 25ĐHNA01 Khoa Ngoại ngữ Kiểm tra viết 3 40 E01 16:30 4 29/07/2026 1 Đọc - Viết B2.1 010171100813 25ĐHNA01 Khoa Ngoại ngữ Kiểm tra viết 3 40 B206 16:30 4 29/07/2026

Thay đổi phòng thi do phòng cũ được cải 

tại làm phòng máy tính từ ngày 

25/7/2026

2 Đọc - Viết B2.1 010171100809 25ĐHNA09 Khoa Ngoại ngữ Kiểm tra viết 3 40 E01 16:30 5 30/07/2026 2 Đọc - Viết B2.1 010171100809 25ĐHNA09 Khoa Ngoại ngữ Kiểm tra viết 3 40 B206 16:30 5 30/07/2026

Thay đổi phòng thi do phòng cũ được cải 

tại làm phòng máy tính từ ngày 

25/7/2026

3 Kỹ năng biên dịch 010171101817 25ĐHNA09 Khoa Ngoại ngữ Kiểm tra viết 3 39 E01 16:30 6 31/07/2026 3 Kỹ năng biên dịch 010171101817 25ĐHNA09 Khoa Ngoại ngữ Kiểm tra viết 3 39 G204 16:30 6 31/07/2026

Thay đổi phòng thi do phòng cũ được cải 

tại làm phòng máy tính từ ngày 

25/7/2026

4 Kỹ năng biên dịch 010171101808 25ĐHNA08 Khoa Ngoại ngữ Kiểm tra viết 3 40 A106 16:30 6 31/07/2026 4 Kỹ năng biên dịch 010171101808 25ĐHNA08 Khoa Ngoại ngữ Kiểm tra viết 3 40 G203 16:30 6 31/07/2026

Thay đổi phòng thi do phòng cũ được cải 

tại làm phòng máy tính từ ngày 

25/7/2026

5 Nghe - Nói B2.1 010171100318 25ĐHNA11 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 B202 7:30 7 01/08/2026 1 1-10 5 Nghe - Nói B2.1 010171100318 25ĐHNA11 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 G201 7:30 7 01/08/2026 1 1-10
Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026

6 Nghe - Nói B2.1 010171100318 25ĐHNA11 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 B203 7:30 7 01/08/2026 2 11-20 6 Nghe - Nói B2.1 010171100318 25ĐHNA11 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 G202 7:30 7 01/08/2026 2 11-20
Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026

7 Nghe - Nói B2.1 010171100318 25ĐHNA11 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 B204 7:30 7 01/08/2026 3 21-30 7 Nghe - Nói B2.1 010171100318 25ĐHNA11 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 G203 7:30 7 01/08/2026 3 21-30
Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026

8 Nghe - Nói B2.1 010171100318 25ĐHNA11 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 9 B205 7:30 7 01/08/2026 4 31-39 8 Nghe - Nói B2.1 010171100318 25ĐHNA11 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 9 G204 7:30 7 01/08/2026 4 31-39
Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026

9 Nghe - Nói B2.1 010171100304 25ĐHNA04 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 B202 9:30 7 01/08/2026 1 1-10 9 Nghe - Nói B2.1 010171100304 25ĐHNA04 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 G201 9:30 7 01/08/2026 1 1-10
Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026

10 Nghe - Nói B2.1 010171100304 25ĐHNA04 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 B203 9:30 7 01/08/2026 2 11-20 10 Nghe - Nói B2.1 010171100304 25ĐHNA04 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 G202 9:30 7 01/08/2026 2 11-20
Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026

11 Nghe - Nói B2.1 010171100304 25ĐHNA04 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 B204 9:30 7 01/08/2026 3 21-30 11 Nghe - Nói B2.1 010171100304 25ĐHNA04 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 G203 9:30 7 01/08/2026 3 21-30
Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026

12 Nghe - Nói B2.1 010171100304 25ĐHNA04 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 B205 9:30 7 01/08/2026 4 31-40 12 Nghe - Nói B2.1 010171100304 25ĐHNA04 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 G204 9:30 7 01/08/2026 4 31-40
Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026

13 Nghe - Nói B2.1 010171100302 25ĐHNA02 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 B202 12:30 7 01/08/2026 1 1-10 13 Nghe - Nói B2.1 010171100302 25ĐHNA02 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 G201 12:30 7 01/08/2026 1 1-10
Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026

14 Nghe - Nói B2.1 010171100302 25ĐHNA02 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 B203 12:30 7 01/08/2026 2 11-20 14 Nghe - Nói B2.1 010171100302 25ĐHNA02 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 G202 12:30 7 01/08/2026 2 11-20
Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026

15 Nghe - Nói B2.1 010171100302 25ĐHNA02 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 B204 12:30 7 01/08/2026 3 21-30 15 Nghe - Nói B2.1 010171100302 25ĐHNA02 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 G203 12:30 7 01/08/2026 3 21-30
Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026

16 Nghe - Nói B2.1 010171100302 25ĐHNA02 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 B205 12:30 7 01/08/2026 4 31-40 16 Nghe - Nói B2.1 010171100302 25ĐHNA02 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 G204 12:30 7 01/08/2026 4 31-40
Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026

17 Nghe - Nói B2.1 010171100301 25ĐHNA01 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 B202 16:30 7 01/08/2026 1 1-10 17 Nghe - Nói B2.1 010171100301 25ĐHNA01 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 G201 16:30 7 01/08/2026 1 1-10
Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026

18 Nghe - Nói B2.1 010171100301 25ĐHNA01 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 B203 16:30 7 01/08/2026 2 11-20 18 Nghe - Nói B2.1 010171100301 25ĐHNA01 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 G202 16:30 7 01/08/2026 2 11-20
Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026

19 Nghe - Nói B2.1 010171100301 25ĐHNA01 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 B204 16:30 7 01/08/2026 3 21-30 19 Nghe - Nói B2.1 010171100301 25ĐHNA01 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 G203 16:30 7 01/08/2026 3 21-30
Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026

20 Nghe - Nói B2.1 010171100301 25ĐHNA01 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 B205 16:30 7 01/08/2026 4 31-40 20 Nghe - Nói B2.1 010171100301 25ĐHNA01 Khoa Ngoại ngữ Vấn đáp 3 10 G204 16:30 7 01/08/2026 4 31-40
Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026

21
Ngoại ngữ 2 - Tiếng 

Hàn 4
010100146401 24ĐHNATM1 Khoa Ngoại ngữ Tự luận 3 31 B005 14:30 7 01/08/2026 21

Ngoại ngữ 2 - Tiếng 

Hàn 4
010100146401

24ĐHNATM

1
Khoa Ngoại ngữ Tự luận 3 31 G203 14:30 7 01/08/2026

Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026

22
Ngoại ngữ 2 - Tiếng 

Hàn 4
010100146410 24ĐHNATM1 Khoa Ngoại ngữ Tự luận 3 39 A106 14:30 7 01/08/2026 22

Ngoại ngữ 2 - Tiếng 

Hàn 4
010100146410

24ĐHNATM

1
Khoa Ngoại ngữ Tự luận 3 39 G205 14:30 7 01/08/2026

Thay đổi phòng thi do phòng cũ được cải 

tại làm phòng máy tính từ ngày 

25/7/2026

23
Ngoại ngữ 2 - Tiếng 

Hàn 4
010100146411 24ĐHNATM3 Khoa Ngoại ngữ Tự luận 3 26 B001 14:30 7 01/08/2026 23

Ngoại ngữ 2 - Tiếng 

Hàn 4
010100146411

24ĐHNATM

3
Khoa Ngoại ngữ Tự luận 3 26 G204 14:30 7 01/08/2026

Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026

24
Ngoại ngữ 2 - Tiếng 

Hàn 4
010100146403 24ĐHNATM3 Khoa Ngoại ngữ Tự luận 3 39 B103 14:30 7 01/08/2026 1 1-20 24

Ngoại ngữ 2 - Tiếng 

Hàn 4
010100146403

24ĐHNATM

3
Khoa Ngoại ngữ Tự luận 3 39 G201 14:30 7 01/08/2026 1 1-20

Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026

25
Ngoại ngữ 2 - Tiếng 

Hàn 4
010100146403 24ĐHNATM3 Khoa Ngoại ngữ Tự luận 3 39 B104 14:30 7 01/08/2026 2 21-39 25

Ngoại ngữ 2 - Tiếng 

Hàn 4
010100146403

24ĐHNATM

3
Khoa Ngoại ngữ Tự luận 3 39 G202 14:30 7 01/08/2026 2 21-39

Thay đổi phòng thi do Khu B sửa chữa, cải 

tạo từ ngày 01/8/2026
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